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UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

-------------

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH 

TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ TUẦN 31
KHỐI 8
- Cha mẹ học sinh: Hàng ngày nhắc con học bài theo TKB và nội dung ôn tập

- Thầy cô giáo chủ nhiệm: Gửi nội dung ôn tập, phối hợp với CMHS dể đôn đốc học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp học tập

- Thầy cô giáo bộ môn: Hướng dẫn học sinh học tập theo TKB 

- Học sinh: Chăm chỉ học bài và làm bài đầy đủ.

- Kính mong các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh động viên, giúp đỡ để các con học sinh phát huy tinh thần tự học, giữ vững nề nếp, học tập hiệu quả. 

THÁNG  3  NĂM 2020
PHẦN 1: NỘI DUNG ÔN TẬP 

1. MÔN TOÁN 

Bài 1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính

1) 
[image: image30.jpg]


                                    2) 
[image: image2.wmf]2

142

.

24

x

xxx

+

æö

-

ç÷

--

èø


Bài 2 (2,0 điểm). Giải phương trình
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Bài 3 (1,5 điểm)    Cho biểu thức 
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a) Rút gọn biểu thức A.




b) Tính giá trị biểu thức A tại x , biết  
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c) Tìm giá trị của x để  A  < 0.

Bài 4( 2,0 điểm):  Cho tam giác nhọn ABC. Gọi H là trực tâm của tam giác, M là trung điểm của BC. Gọi D là điểm đối xứng của H qua M.

a) Chứng tỏ tứ giác BHCD là hình bình hành.

           b) Chứng minh các tam giác ABD, ACD vuông tại B, C.

            c)  Gọi O là trung điểm của AD. Chứng minh rằng: 

                                OA = OB = OC = OD.

Bài 5 : (2,0 đ)  Cho tam giác ABC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. 

     a) Hỏi tứ giác BMNC là hình gì? Vì sao?.

     b) Gọi E là điểm đối xứng của M qua N. Tứ giác AECM là hình gì ? Tại sao?


     c) Tìm điều kiện của tam giác ABC để  tứ giác AECM là hình chữ nhật?

     d) Tìm điều kiện của tam giác ABC để  tứ giác AECM là hình thoi?

Bài 6 (0,5 điểm). Tìm 
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2. MÔN NGỮ VĂN

Phần I: Văn bản

1. Nối tên tác phẩm ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp

	A
	B

	1. Ngắm trăng
	a. Tình yêu quê hương trong sáng được thể hiện qua bức tranh sinh động về một làng quê miền biển, trong đó nổi bật lên hình ảnh khỏe khoắn của người dân làng chài và sinh hoạt làng chài

	2. Quê hương
	b. Tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của Bác trong cuộc sống cách mạng, sống hòa hợp với thiên nhiên

	3. Khi con tu hú
	c. Tình yêu cuộc sống và khát vọng tự do của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi trong nhà tù

	4. Tức cảnh Pác Bó
	d. Tình yêu thiên nhiên, yêu trăng và phong thái ung dung của Bác trong chốn ngục tù khổ cực


2. Chép lại khổ thơ cuối bài thơ Quê hương và nêu cảm nhận của em về đoạn thơ đó bằng một đọan văn quy nạp khoảng 8-10 câu. Trong đoạn văn có sử dụng câu cảm thán và trợ từ ( gạch chân, chú thích rõ).

Phần II: Tiếng Việt

1. Điền kiểu câu ở cột A sao cho phù hợp với nội dung thông tin ở cột B (1đ)

	A
	B

	...........................
	Có những từ ai, gì, sao, nào, tại sao, à, ư, hử, hay... với chức năng chính là dùng để hỏi.

	...........................
	Có những từ hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào...dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo.

	...........................
	Có những từ như ôi, than ôi, hỡi ôi, thay, biết bao, biết chừng nào... dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc người viết.

	...........................
	Không có đặc điểm hình thức như cấc kiểu câu trên, dùng để kể, thông báo nhận định, miêu tả...


2.  Câu văn “Thế làm sao u cứ khóc mãi mà không ăn khoai?” thuộc kiểu câu gì xét về mục đích nói?

3. Đặt 1 câu cầu khiến có sử dụng từ vui mừng.
Phần III: Tập làm văn

Đề bài: Thuyết minh về thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật.

3. MÔN TIẾNG ANH 

PART A:  PHONETICS

I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others. (1.0 points)
1. A. young 

B. drought  

C. discount 

       
D. sound 


2. A. Christmas
B. character  

C. chemistry                 
D. brochure 

3. A. connect
B. devote

C. select


D. correct
4. A. connection
B. creation

C. information

D. suggestion
II. Choose the word that the position of primary stress is different from the others. (1.0 points)

1. A. nation 

B. musical 

 C. biology 


D. apple 

2.  A. compete 
B. geography
            C. television  
          
D. improve
3. A. official 

B. aquatic 

C. Chinese 


D. politic
4. A. government 
B. celebrate 

C. nominee 


D. popular
PART B. USE OF LANGUAGE

I. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. (1.5 points)

1. What can be done to protect people from __________ disasters?

A. environment           B. environmental            C. environmentally       D. environmentalist

2.  He said he worked very hard and that was the key ____________his success.

A. to                     
   B. for           

C. of           

        D. on

3.   If the teacher were now here, we ________him the difference ___________“science” and “technology”.

A. would ask/ between     


B. would asked/ between  

C. would ask/ among  



D. would asked/ among

4. New Zealand rescue services carried out several searches for __________.

A. movers                  B. helpers                          C. rescuers                     D. survivors

5.The government has declared a state of __________ following the earthquake.

A. accident                B. situation                   C. extension                      D. emergency

6. Sciences and technology have enormous ____________ on economic development.

A. affects

 B. effects

          C. affect

        D. effect

II. Give the correct tense/ form of the verbs in the brackets. (0,5 pts)

1. By the time we came to the cinema, the film (start)__________.

2. San Francisco (often call)______________  “The windy city”.
III. Give the correct form of the words in brackets to complete each sentence. (0.5 pts)

1. The lake will be gradually (contamination) ________________with waste from households 
2. Trees can’t grow here because of the soil_________________.(pollute)

IV. Circle ONE mistake in each of the following sentences and correct it. (1.0pt)

1. When it stopped raining, I would go to see him.

A. When
      B. raining

C. would

D. to see

2. You would miss the bus if you wouldn’t hurry up.

A. would miss

B. if


C. wouldn’t

D. hurry up

3. How much would it be if I pay by cheque?

A. would


B. if


C. pay


D. by cheque

4. If I were you, I will go jogging every morning?

A. were


B. will


C. jogging

D. every morning

PART C. READING
I. Read the paragraph and then complete it. Using the words in the box. (1.0 point)

	         with        negative      
  do
    for
             inactive


I disagree (1)______________ the idea that robots will only bring benefits to people in the future. Robots will also have some (2)______________ influences. Firstly, they will be very expensive and we will spend too much money buying and fixing them. Secondly, robots in factories will be able to do everything the workers do, so robots will make them jobless. Thirdly, robots in our homes will do all the housework (3)______________ us, so we will become lazy and (4)____________. In short, robots will do many things for us, but they may not improve the quality of our lives.
II. Read the following passage then answer the questions: (1,0point)
Alaska is perhaps the most amazing state in the USA. It has coaslines facing both the Arctic Ocean and the Pacific Ocean. This state has an incredible three million lakes. That’s four lakes per person living there.

Many cities in Alaska cannot be reached by road, sea, or river. The only way to get it and out is by air, on foot, or by dogsled. That’s why Alaska has the busiest sea airport in the world, Lake Hood Seaplane Base. Nearly two hundred float planes take off and land on the water of this airport every day. It’s really a fun scene to watch.

Alaska is called the Land of Midnight Sun because in summer, the sun does not set for nearly three months. But in winter the sun stays almost unseen.

   All Alaskans take place special pride in their beautiful and unique state.

Answer the questions:
1.Where is Alaska ?

( ______________________________________________________________________

2.Does it has three thousand lakes ?

( ______________________________________________________________________

3.How do we get there?

( ______________________________________________________________________

4. Why is Alaska called the Land of Midnight Sun?

( ______________________________________________________________________
PART D. WRITING

I. Rewrite the following sentences so that the second sentence means the same as the first one, using the cued word in bracket. (1,0points)

1. Scientists have invented new devices to help people live a longer life. (been)
 ( ______________ ________________________________________________________

2. I don’t have enough time, so I can’t go on holiday this summer. (If)
( _____________________________________________________________________
3. The last time I saw her was three months ago. (haven’t)
( _____________________________________________________________________
4. We should reduce air pollution because it damages to other living organisms. (due to)
( _____________________________________________________________________
II. Finish each of the following sentences so that its meaning stays the same.

1. My father takes care of his children everyday.

His children _____________________________________________________________

2. Water and air play an important role in our life.

The role ________________________________________________________________

3. When it rains heavily, I cannot go to the market.

If ______________________________________________________________________

4. If you did exercise regularly, you could keep fit.

Because _________________________________________________________________
PHẦN 2: HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
1. MÔN TOÁN 

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	1)         ĐKXĐ: x ( 0; x ( 1
	0,25đ
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	0,75đ

	2
	a) x – 8 = 3 – 2(x + 4) <=> x = 1   KL
	0,5đ

	
	      b) - Quy đồng khử mẫu: 
        - Giải ra nghiệm x = -1 và KL
	0,5đ

	
	      c)     ĐKXĐ: x ( 0 và x (  3

           - Quy đồng khử mẫu: 

           - Vậy nghiệm của phương trình là 
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 - Quy đồng khử mẫu: 

 - Giải ra nghiệm x = -2 và KL


	0,5đ
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	a) ĐKXĐ: 
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	c)   A  < 0 với mọi x >2

	     0,5đ

	Bài 4 
	Vẽ được hình     
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 a/ BHCD là hình bình hành:

     M vừa là trung điểm của BC vừa là trung điểm của HD nên BHCD là hình bình hành.            

 b/ Tam giác ABD, ACD vuông tại B, C:

   BD// CH mà CH 
[image: image23.wmf]^

 AB 
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   CD// BH mà BH 
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 c/ BO, CO lần lượt là trung tuyến của hai tam giác

    vuông có chung cạnh huyền AD 

                   
[image: image26.wmf]Þ

      OA = OB = OC = OD           
	0,25 đ
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	Bài 5 
	                                               A                



	0,25 đ

	
	a) Vì tứ giác BMNC là hình thang vì MN là đường trung bình của tam giác ABC nên  MN // BC .                                                                 

 b) Vì E đối xứng với M qua N nên  N là trung điểm của ME.

Theo bài ra thì N cũng là trung điểm của AC.Tứ giác AECM có hai đường chéo là AC và ME cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên là hình bình hành.                                   

c) Để hình bình hành AECM là hình chữ nhật thì AC = ME. (1)

  Vì MN là đường trung bình của tam giác ABC nên MN= NE = ½ BC 
Suy ra MN + NE = BC hay ME = BC (2)


Từ (1) và (2) suy ra AC = BC 

Vậy để tứ giác AECM là hình chữ nhật thì tam giác ABC phải cân tại C
(0,5 đ)

d) Để hình bình hành AECM là hình thoi thì AC 
[image: image27.wmf]^

 ME hay ANM = 900        

Ta có MN//BC vì MN là đường trung bình của tam giác ABC

Suy ra ANM = ACB = 900
Vậy để tứ giác AECM là hình thoi thì tam giác ABC phải vuông tại C.

	(0,5đ) 

  (0,5 đ)

(0,25 đ)

(0,25 đ)

(0.25đ)
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 x =3 

Vậy với x = 3 thỏa mãn 
	0,5 đ


Chú ý:

- Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa;

- Trong một câu nếu phần trên sai thì không chấm phần dưới, đúng đến đâu cho điểm đến đó;

- Trong một bài có nhiều câu, nếu HS công nhận KQ câu trên làm câu dưới mà đúng vẫn chấm điểm./.

2. MÔN NGỮ VĂN

Phần I: Văn bản

1. HS tự làm:
2. 
- HS chép chính xác khổ thơ:

- HS khai thác được các tín hiệu nghệ thuật để làm nổi bật được nội dung khổ thơ: nỗi nhớ làng quê khôn nguôi khi phải xa cách:

+ phép liệt kê: Những hình ảnh không thể phai mờ trong trí nhớ: màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm, con thuyền, mùi mặn nồng của biển...

+ Hình ảnh “buồm vôi”

   + Điệp khúc nhớ thể hiện sự da diết, khôn nguôi, bâng khuâng, da diết về màu sắc, hương vị quê hương. 
Phần II: Tiếng Việt
1.
	A
	B

	Câu nghi vấn
	Có những từ ai, gì, sao, nào, tại sao, à, ư, hử, hay... với chức năng chính là dùng để hỏi.

	Câu cầu khiến
	Có những từ hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào...dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo.

	Câu cảm thán
	Có những từ như ôi, than ôi, hỡi ôi, thay, biết bao, biết chừng nào... dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc người viết.

	Câu trần thuật
	Không có đặc điểm hình thức như cấc kiểu câu trên, dùng để kể, thông báo nhận định, miêu tả...


2.Chỉ ra kiểu câu trong câu sau: Thế làm sao u cứ khóc mãi mà không ăn khoai?

→ Kiểu câu nghi vấn

3. Đặt 1 câu cầu khiến có sử dụng từ vui mừng. 

→VD:  Chúng ta hãy vui mừng trước thành công của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu năm nay.
Phần II: Tập làm văn

Đề bài: Thuyết minh về thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật.
1. Mở bài : Giới thiệu chung về thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật.
2. Thân bài:
- Xuất xứ : Xuất hiện từ đời Đường - Trung Quốc và được thâm nhập vào Việt Nam từ rất lâu.

- Đặc điểm:

+ Gồm tám câu, mỗi câu bảy chữ.

+ Bài thơ gồm bốn phần: đề - thực - luận - kết.

. Hai câu 1 - 2 gọi là phần đề: giới thiệu chung về vấn đề cần nói tới.

. Hai câu 3- 4 gọi là phần thực: có nhiệm vụ làm rõ vấn đề.

. Hai câu 5-6 gọi là phần luận: bàn luận, mở rộng vấn đề, làm cho ý thơ sâu sắc hơn.

. Hai câu 7 - 8 gọi là phần kết: với nhiệm vụ kết thúc, tổng kết vấn đề.

+ Gieo vần: ở tiếng cuối các câu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 và là vần bằng.

+ Niêm: câu 1 dính với câu 8; câu 2 với câu 3; câu 4 với câu 5; câu 6 với câu 7. Niêm có nghĩa là sự giống nhau về B - T theo nguyên tắc: “Nhất, tam, ngũ bất luận; Nhị, tứ, lục phân minh”.

+ Ngắt nhịp: 3/4 hoặc 4/3, có khi ngắt nhịp 2/2/3 hoặc 3/2/2 tùy theo bài.

- Ưu - nhược điểm: 

+ Ưu điểm: ngắn gọn; hàm súc, cô đọng; giàu nhạc điệu; lời ít, ý nhiều. 

+ Nhược điểm: khá gò bó, đòi hỏi niêm, luật chặt chẽ nên không dễ làm.

* Trong quá trình làm, có lấy các ví dụ từ các bài thơ đã học để minh họa.
3. Kết bài:Nêu giá trị của thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật.

3. MÔN TIẾNG ANH 

PART A:  PHONETICS

I. Choose the word which has the underlined part is pronounced differently from the others. 

(1 pt)
1.A           2.D 
3. B
4. D

II. Choose the word that the position of primary stress is different from the others. (1.0 points)

1.C      2.C    
3. D
4. C      

PART B. USE OF LANGUAGE

I. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. (1,5 pts)

1.B         2.A    3.A          4.B        5.B      6.A

II. Give the correct tense/ form of the verbs in the brackets. (0,5 pts)
1- Will solve      

2- is often called  

III. Give the correct form of the words in brackets to complete each sentence. (0,5 pts)

1 – economic               2- invention

IV. Circle ONE mistake in each of the following sentences and correct it. (1.0pt)

1. A. When -> If




2. C. wouldn’t-> didn’t 

3. C. pay-> paid



4. B. will -> would

PART C. READING
I. Choose the suitable from the list to complete the passage.(1.0pt)

1. with                 2. negative                 3. for                4. inactive


II. Read the following passage then answer the questions: (1.0pt)

1. (It is) in the USA.

2. No, it doesn’t.
3. We get there by air, on foot, or by dogsled. 
4. Because in summer, the sun does not set for nearly three months. But in winter the sun stays almost unseen.

PART D. WRITING
I. Rewrite the following sentences so that the second sentence means the same as the first one.(1pts)

1. New devices have been invented to help people live a longer life.
2. He asked Elizabeth if she would be visiting the Taj Mahal when she went to India

3. I haven’t seen her for three months.

4. We should reduce air pollution due to its damage to other living organisms. 

II. Finish each of the following sentences so that its meaning stays the same. (1.0pt)

1. His children are taken care of by my father everyday.
2. The role of water and air is important in our life.
3. If it rains heavily, I will not go to the market.
4. Because you don't do exercise regularly, you cannot keep fit.
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